
 

                                                                                                                                

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

              HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 9                                                  Từ ngày 4/11/2024 - Đến ngày 8/11/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

 

4/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2 97 T. Việt Bài 36: om ôm ơm  ( Tiết 1) MC , BĐD 

3 98 T. Việt Bài 36: om ôm ơm  ( Tiết 2) MC , BĐD 

4 25 Toán Bài 9: Luyện tập chung MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 9 Đ. Đức Thực hành kĩ năng giữa Học kì 1 MC , BĐD 

2  TC T- TV Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt Bảng phụ 

3  GDTC               Bài 5+6 Động tác vươn thở, tay  

3 

 

5/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 99 T. Việt Bài 37: em êm im um  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 1: Ngày và đêm  

3  TA L UNIT 3 Colors  

4 100 T. Việt Bài 37: em êm im um  ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ÂN Hát: Lớp Một thân yêu  

2  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề - Xem video  

3  SN (T)   

4 

 

6/11  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 101 T.Việt Bài 38: ai ay ây  ( Tiết 1) MC , BĐD 

2 102 T.Việt Bài 38: ai ay ây  ( Tiết 2) MC , BĐD 

3  SN ( K)   

4 26 Toán Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 ( Tiết 1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 103 T.Việt Ôn luyện tuần 9 MC , BĐD 

2 26 HĐTN Bài 5: Thân thiện với bạn bè  MC , BĐD 

3  TC T - TV Ôn luyện kiến thức Toán Bảng phụ 

5 

 

7/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 104 T.Việt Bài 39: oi ôi ơi  ( Tiết 1) MC , BĐD 

2 105 T. Việt Bài 39: oi ôi ơi  ( Tiết 2) MC , BĐD 

3  TA L UNIT 3 Colors  

4 27 Toán Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 17 TNXH Bài 7: Cùng khám phá trường học – Tiết 3 MC , BĐD 

2  TC T-TV Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt Bảng phụ 

3  ÂN TC Ôn hát: Lớp Một thân yêu  

6 

 

8/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  GDTC Bài 5+6 Động tác vươn thở, tay  

2  MT TC Vẽ cái túi xách  

3 106 T. Việt Bài 40: Ôn tập và kể chuyện  ( Tiết 1)              MC , BĐD 

4 107 T. Việt Bài 40: Ôn tập và kể chuyện  ( Tiết 2)              MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 108 T. Việt Ôn luyện tuần 9 Bảng phụ 

2 18 TNXH Bài 8: Cùng vui ở trường – Tiết 1 MC , BĐD 

3 
27 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Kể về truyền thống trường em. Trang 

phục ở nhà 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 
                                Số lượt sử dụng ĐD:   24                                                                                          

Giang Biên, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

     GIÁO VIÊN 
                                                                                                          



                                                                                                            

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

              HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 10                                                  Từ ngày 11/11/2024 - Đến ngày 15/11 /2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

 

11/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2 109 T. Việt Bài 41: ui ưi  ( Tiết 1) MC , BĐD 

3 110 T. Việt Bài 41: ui ưi  ( Tiết 2) MC , BĐD 

4 28 Toán Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 ( Tiết 3) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 10 Đ. Đức Bài 8: Quan tâm, chăm sóc cha mẹ MC , BĐD 

2  TC T- TV Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt Bảng phụ 

3  GDTC Bài 7: Động tác chân  

3 

 

12/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 111 T. Việt Bài 42: ao eo  ( Tiết 1) MC , BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 2: Nắng và mưa  

3  TA L UNIT 3 Colors  

4 112 T. Việt Bài 42: ao eo  ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ÂN Ôn tập bài hát: Lớp Một thân yêu  

2  ĐSTV GT và đọc sách : “ Mỗi ngày nên chọn 1 niềm vui ”  

3  SN (T)   

4 

 

13/11  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 113 T.Việt Bài 43: au âu êu ( Tiết 1) MC , BĐD 

2 114 T.Việt Bài 43: au âu êu ( Tiết 2) MC , BĐD 

3  SN ( K)   

4 29 Toán Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 ( Tiết 4) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 115 T.Việt Ôn luyện tuần 10 MC , BĐD 

2 29 HĐTN Bài 6: Thực hiện năm điều Bác Hồ dạy MC , BĐD 

3  TC T - TV Ôn luyện kiến thức Toán Bảng phụ 

5 

 

14/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 116 T.Việt Bài 44: iu ưu  ( Tiết 1) MC , BĐD 

2 117 T. Việt Bài 44: iu ưu  ( Tiết 2) MC , BĐD 

3  TA L UNIT 4 My Body  

4 30 Toán Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 ( Tiết 5) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 19 TNXH Bài 8: Cùng vui ở trường – Tiết 2 MC , BĐD 

2  TC T-TV Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt Bảng phụ 

3  ÂN TC Ôn hát: Lớp Một thân yêu  

6 

 

15/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  GDTC Bài 8: Động tác vặn mình  

2  MT TC Vẽ lọ hoa.  

3 118 T. Việt Bài 45: Ôn tập và kể chuyện  ( Tiết 1)              MC , BĐD 

4 119 T. Việt Bài 45: Ôn tập và kể chuyện  ( Tiết 2)              MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 120 T. Việt Ôn luyện tuần 10 Bảng phụ 

2 20 TNXH Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 1 MC , BĐD 

3 
30 HĐTN 

 Chia sẻ những việc em đã làm theo Năm điều Bác 

Hồ dạy. Cách đi, đứng của em 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 
                                Số lượt sử dụng ĐD:   24                                                                                          

Giang Biên, ngày 29 tháng 10 năm 2024 

     GIÁO VIÊN 


